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LÝ LỊCH KHOA HỌC CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

1. Họ và tên: Nguyễn Tuấn 

2. Năm sinh: 1977 3. Nam/Nữ: Nam 

4. Học hàm: 

Học vị: Thạc sĩ 

Năm được phong: 

Năm đạt học vị: 2007 

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: 

Khoa học Tự nhiên 

     

Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ   

 

Khoa học Y dược                

Khoa học Xã hội         X Khoa học Nhân văn 

                        

Khoa học Nông nghiệp       

Mã chuyên ngành 
KH&CN: 

 0  5 5  0 2 
 Tên gọi: KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN 

6. Chức danh nghiên cứu: 

7. Địa chỉ nhà riêng: Số 33 tổ 07 Khóm Hà Ra, phường Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa. 

Điện thoại: 0982.016910                                                                     E-mail: tuann@ntu.edu.vn 

8. Cơ quan công tác: 

Tên cơ quan: Trường Đại học Nha Trang 

Tên người đứng đầu: PGS.TS. Trang Sĩ Trung 

Địa chỉ cơ quan: 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hoà 

Điện thoại:  058.2224.3868            ; Fax:  058.3.831147; Website: htttp://www.ntu.edu.vn 

9. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp 

Đai học Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh Kế toán 1999 

Thạc sỹ Dự án NORAD-ĐH Nha Trang Kinh tế 2007 

Nghiên cứu sinh Đại học Kinh tế Đà Nẵng Kế toán Đang học 

Thực tập sinh khoa học       

10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB) 

TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết 

1  Tiếng Anh TB TB Khá TB 
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11. Quá trình công tác 

Thời gian  

(từ năm... đến năm...) 

Vị trí công tác Lĩnh vực 

chuyên môn 

Cơ quan công tác 

 Năm 1999-2000 Nhân viên  

Kế toán 

Kế toán  Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu 

Bình Dương – PROTRADE 

 Năm 2000 Nhân viên  

Kế toán 

Kế toán  Công ty Đường Khánh Hòa 

 Năm 2000-2010  Giảng viên  

bộ môn Kế toán 

 Kiểm toán  Khoa Kinh tế, Trường Đại học  

Nha Trang 

Năm 2004-2007 Cộng tác viên Kinh tế  

thủy sản 

Dự án Norad do Chính phủ Nauy  

tài trợ 

Năm 2010-nay Giảng viên  

bộ môn Kiểm toán 

Kiểm toán Khoa Kế toán - Tài chính,  

Trường Đại học Nha Trang 

12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo 
(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất) 

TT Tên công trình 

(bài báo, công trình...) 

Là tác giả hoặc 

là đồng tác giả 
công trình 

Nơi công bố  

(tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất 
bản) 

Năm 

công 

bố 

1 Tạp chí quốc tế       

   Studying the Impact of Internal 

Control on the Performance and 

Risk of Vietnamese 

Commercial Banks 

 Nguyen Tuan  International Research 

Journal of Finance and 

Economics,  

ISSN: 1450-2887, Issue 151, 08-

2016, pp 90-101, Scopus. 

 2016 

2 Tạp chí quốc gia       

 Các sự kiện phát sinh sau ngày 

khóa sổ lập BCTC 

Nguyễn Tuấn, 

Đặng Thị  
Tâm Ngọc 

Tạp chí Kế toán & Kiểm toán, số 

142, tháng 07/2015. 

2015 

 Tổng quan lý thuyết về tác động 

của Kiểm soát nội bộ đến hiệu 

quả hoạt động và rủi ro các Ngân 

hàng thương mại Việt Nam 

Nguyễn Tuấn, 

Đường Nguyễn 

Hưng 

Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, 

ISSN: 1859-3682, số 113, tháng 

08/2015. 

2015 

  Ảnh hưởng Kiểm soát nội bộ đến 

mục tiêu kiểm soát Ngân hàng 

thương mại Việt Nam  

Nguyễn Tuấn, 

Đường Nguyễn 

Hưng 

 Tạp chí Kế toán & Kiểm toán, 

ISSN: 1859-1914,  

số 157, tháng 10/2016. 

 2016 

   Kiểm soát nội bộ đối với hiệu 

quả hoạt động và rủi ro phá sản 

tại các ngân hàng thương mại 

Việt Nam 

Nguyễn Tuấn, 

Đường Nguyễn 

Hưng 

 Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, 

ISSN: 1859-3682, số 132, tháng 

03/2017. 

 2017 
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3 Hội nghị quốc tế       

 Modeling the Influence of 

Internal Control on the 

Performance and Risk of 

Vietnamese Commercial Banks 

Nguyen Tuan 

and Duong 

Nguyen Hung 

Conference Proceedings of 

The International Conference of 

Accounting 2015 (ICOA 

2015), The University of 

Economics-Danang 

University, No.15-049, ISBN: 

978-604-840781-0. 

2015 

  Studying the Impact of 

Internal Control on the 

Performance and Risk of 

Vietnamese Commercial Banks 

Nguyen Tuan 

and Duong 

Nguyen Hung 

Conference Proceedings of 

The International Conference of 

Accounting & Finance 2016 

(ICOAF 2016), The University 

of Economics-Danang 

University, No. II-9, ISBN: 978-

604-84-1563-1. 

 2016 

 Phân Tích Tác Động của Kiểm 

Soát Nội Bộ đến Mục Tiêu Kiểm 

Soát tại Ngân hàng thương mại 
Việt Nam-Mô hình cấu trúc tuyến 

tính SEM 

Nguyễn Tuấn, 

Đặng Hoàng 

Xuân Huy  

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc 

tế, Những tư tưởng Kinh tế, 

Quản trị hiện đại và Khả năng 

vận dụng khi Việt Nam tham gia 

AEC và TPP, ISBN: 978-604-

73-4626-4, tháng 09-2016. 

2016 

4 Sách chuyên khảo       

          

13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích/ văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ 
thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp (nếu có) 

TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng 

1     

2     

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có) 

TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp 

dụng 

Thời gian 

1 Chương trình phát triển nhân lực tỉnh 

Khánh Hòa giai đoạn 2011-2015 và 

định hướng đến năm 2020 

 Chương trình trọng điểm cấp 

Tỉnh, Hợp đồng kinh tế số 

1773/SKHĐT-TH, 6/2012. 

2011-2012  
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15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây 

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ 
KH&CN đã chủ trì 

Thời gian  
(bắt đầu - kết 

thúc) 

Thuộc Chương trình (nếu 
có) 

Tình trạng 
(đã nghiệm 

thu-xếp loại, 
chưa nghiệm 

thu) 

Chương trình phát triển nhân lực 

tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-

2015 và định hướng đến năm 2020 

2011-2012 Chương trình trọng điểm 

cấp Tỉnh (Cộng tác viên đề 
tài), Hợp đồng kinh tế số 

1773/SKHĐT-TH, 6/2012. 

Đã nghiệm thu- 

Loại tốt 

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ 
 KH&CN đã tham gia 

Thời gian  
(bắt đầu - kết 

thúc) 

Thuộc Chương trình (nếu 
có) 

Tình trạng 
(đã nghiệm 
thu, chưa 

nghiệm thu) 

 Phân tích tác động của kiểm soát 

nội bộ đến mục tiêu kiểm soát các 

chi nhánh Ngân hàng thương mại  
Việt Nam 

 2016-2017 Đề tài cấp trường  

ĐH Nha Trang 

Chưa  

nghiệm thu 

16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm, ...) 

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng 

1     

2     

17 Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN 

TT Hình thức Hội đồng Số lần 

1     

2     

18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (nếu có) 

TT Họ và tên 
Hướng dẫn hoặc đồng hướng 

dẫn 
Đơn vị công tác 

Năm bảo vệ 
thành công 

1         

2         

Tôi xin cam đoan những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác. 

Khánh Hoà, ngày 17 tháng 11 năm 2017 

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Người khai 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Nguyen Tuan 

tuann@ntu.edu.vn 

 

Acounting and Finance Faculty 

Nha Trang University, 

02 Nguyen Dinh Chieu St.,  

Nha Trang city, Vietnam 

  

 

 

 

EDUCATION 

Bachelor degree: Acounting, University of Economics Ho Chi Minh City, 1999. 

Master degree: Economic, Norad Project, Nha Trang University, 2007. 

Phd student: Acounting, University of Economics, The University of Danang. 

 

RESEARCH INTERESTS 

- Fisheries and Aquaculture Economic 

- Management Accounting 

- Auditing 

- Internal Control 

2004-2007: Fisheries Economic, Norad project, Norway 

2008: Fisheries and Aquaculture Economic,  World Bank project 

2010: Cooperative Acounting, TOT project, Spain 

2011-2012: Human resource development program for 2011-2015 and orientation 

to 2020 in Khanh Hoa province, Khanh Hoa province’s project, Vietnam 

2016-2017: Studying the Impact of Internal Control on Control Objectives of 

Vietnam Commercial Banks, Nha Trang University’s project 

 

TEACHING RESPONSIBILITY 

- Management Accounting  

- Auditing 

- Internal Control 
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PUBLICATIONS AND PRESENTATIONS 

1. Nguyen Tuan, Nguyen Thi Kim Anh, Ola Flaaten, Phan Thi Dung, Nguyen Thi 

Tram Anh (2006), A study on costs and earnings of gillnet vessels in Nha Trang, Viet 

Nam, International Institute of Fisheries Economics and Trade, IIFET’2006, 

Proceedings in Portsmouth, UK. 

2. Nguyen Tuan, Nguyen Thi Kim Anh, Ola Flaaten, Phan Thi Dung, Nguyen Thi 

Tram Anh (2006), Analysis the factors impact on earnings of gilnet vessels in Nha 

Trang, Vietnam, Proceedings of international symposium on development of 

technology for modernizing fisheries sector of Vietnam in global context, Session 2: 

Economics Exploitation, p. 202. 

3. Nguyen Tuan, Nguyen Thi Kim Anh, Ola Flaaten, Phan Thi Dung, Nguyen Thi 

Tram Anh (2008), An analysis of the tuna-mackerel gillnet fishery in Nha Trang, 

International Institute of Fisheries Economics and Trade, IIFET’2008 proceedings in 

Nha Trang, Vietnam, ID: 282. 

4. Nguyen Tuan and Duong Nguyen Hung (2015), Modeling the Influence of 

Internal Control on the Performance and Risk of Vietnamese Commercial Banks, 

Conference Proceedings of The International Conference of Accounting 2015 (ICOA 

2015), The University of Economics-Danang University, No.15-049, ISBN: 978-604-

840781-0, 05-2015. 

5. Nguyen Tuan and Duong Nguyen Hung (2016), Studying the Impact of Internal 

Control on the Performance and Risk of Vietnamese Commercial Banks, 

Conference Proceedings of The International Conference of Accounting & Finance 

2016 (ICOAF 2016), The University of Economics-Danang University, No. II-9, 

ISBN: 978-604-84-1563-1, 05-2016. 

6. Nguyen Tuan (2016), “Studying the Impact of Internal Control on the 

Performance and Risk of Vietnamese Commercial Banks”, International Research 

Journal of Finance and Economics, ISSN: 1450-2887, Issue 151, 08-2016, pp 90-101, 

Scopus. 

7. Nguyen Tuan and Duong Nguyen Hung (2017), “The role of internal control in 

the performance and bankruptcy risks of commercial banks in Vietnam”, Banking 

Technology Review, ISSN: 2588-1396, Issue 132, 03-2017, pp 20-32 

 


